
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ ĐĐT 16B

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

2.51.03.56.013/01/97ĐiềnHuỳnh Vương03031511351

3.51.06.06.017/01/97HùngNguyễn Lê Minh03031511472

0.00.00.00.018/11/96KhoaThành Đăng03031511563

0.00.00.00.007/06/96KiệtLê Hải Tuấn03031511594

5.66.05.06.024/05/97TườngNguyễn Minh03031512155

7.07.06.59.027/07/1998AnhĐoàn Thanh Tuấn03031611026

5.97.04.56.001/07/1998BaHồ Văn03031611037

6.56.06.59.001/10/1998ChungLê Văn03031611048

5.34.06.09.023/07/1998ChungPhan Văn03031611059

6.56.06.59.010/04/1998CôngĐặng Văn030316110610

6.96.07.59.020/08/1998CôngNguyễn Văn030316110711

5.14.05.59.005/09/1998CườngNguyễn Thế030316110812

5.65.05.59.012/08/1998DânHuỳnh Quốc030316111013

6.56.06.59.014/06/1998DuyHuỳnh Đức030316111214

6.16.05.59.029/06/1998DuyNguyễn Đức030316111315

5.75.06.56.005/02/1998DuyTrần Công030316111416

6.36.06.09.008/07/1998DuyVõ Hứa Hải030316111517

5.16.04.53.020/11/1998DươngNgô Xuân030316111818

7.07.06.59.001/08/1998DươngNguyễn Quốc030316111919

6.76.07.09.026/03/1998ĐứcPhạm Huỳnh030316112120

7.47.07.59.012/06/1998GiangMai Thanh030316112221

7.98.07.59.016/05/1998HàNguyễn Xuân030316112322

5.46.04.56.016/03/1998HàoNguyễn Nhật030316112423

6.36.06.09.028/10/1998HảiNguyễn Thanh030316112524

5.85.06.09.024/02/1998HạnhTrần Hữu030316112625

6.96.07.59.019/09/1998HậuLê Văn030316112726

6.77.06.56.004/07/1996HiềnTrần Trung030316112827

6.05.06.59.003/06/1998HiếuĐặng Minh030316112928

6.56.06.59.022/12/1998HiếuLê Xuân030316113129

5.96.05.09.029/07/1998HiếuTrương Văn030316113230

5.85.06.09.005/12/1998HoàngVõ Thái Huy030316113531

5.05.04.09.018/06/1998HuyNguyễn Ngọc030316113732

5.65.05.59.007/06/1997HuyNguyễn Thanh030316113933
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5.03.06.59.002/01/1998HuyTrần Hướng030316114034

5.85.06.09.010/12/1998LâmNguyễn Duy030316114535

5.46.04.56.017/01/1998LâmNguyễn Mậu030316114636

5.65.05.59.005/06/1997LiêmNguyễn Văn030316114837

5.85.06.09.017/01/1998LongLê Hoàng030316114938

6.47.05.09.015/10/1998LongNguyễn Kim030316115039

5.36.05.03.009/06/1998LongNguyễn Thanh030316115140

5.85.06.09.029/07/1998LợiĐặng Vĩnh030316115241

5.86.05.56.020/04/1997LượngPhạm030316115442

6.16.05.59.021/02/1998MếnNguyễn Văn030316115543

5.66.05.06.010/03/1998MinhNguyễn Đoàn Cao030316115644

5.45.05.09.006/03/1998NamNguyễn Hoài030316115745

5.14.05.59.016/05/1998NamNguyễn Trần Hoài030316115846

6.36.06.09.014/02/1998NamTrần Hoài030316115947

5.86.05.56.023/03/1998NhânNguyễn Thành030316116048

5.65.05.59.019/09/1998NhậtTrần Hoài030316116149

5.96.05.09.004/02/1998PhúcTrần Hoàng030316116350

6.16.05.59.024/01/1998QuânHuỳnh Minh030316116551

3.81.06.09.010/05/1998QuynhĐặng Gia030316116652

6.16.05.59.008/07/1998SinhMai Thanh030316116753

6.16.05.59.010/05/1998SỹPhan Tấn030316116954

5.85.06.09.016/04/1998TàiVõ Thanh030316117055

6.26.06.56.024/03/1998TháiNguyễn Trần Hồng030316117156

5.86.05.56.011/02/1998ThạchHồ Văn030316117257

6.16.05.59.002/06/1998ThắngLê Đức030316117458

6.76.07.09.005/09/1998ThiệnHuỳnh Ngọc030316117559

6.16.05.59.022/12/1998ThuấnVỏ Minh030316117760

6.56.06.59.014/01/1998ThuậnNguyễn Đình030316117861

5.65.05.59.004/11/1997ThuậnTrần Quốc030316117962

5.46.04.56.007/06/1998TínNguyễn Chánh030316118063

6.16.05.59.028/02/1997ToànNguyễn Trọng030316118264

6.36.06.09.028/09/1998TriềuNguyễn Thanh030316118365

4.43.05.09.019/11/1998TrọngVõ Tấn030316118566

6.36.06.09.019/05/1998TuấnChâu Lê030316118667

6.76.07.09.006/01/1998TuấnLê Hoàng030316118768

5.65.05.59.002/02/1998TuyếnLê Quang030316118869

4.21.07.09.014/02/1997TùngNguyễn Thanh030316118970

6.16.05.59.023/05/1998TườngNguyễn Nhật030316119071

6.87.06.09.010/05/1998ViệtLê030316119272

6.36.06.09.028/01/1998ViệtPhạm Văn Quốc030316119373
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5.96.05.09.020/09/1998YĐặng Văn030316119774

H.Ghép -
CÐĐĐT14ĐB2.51.03.56.010/10/1996ChươngPhạm Nguyễn030314112575

H.Ghép -
CÐĐĐT15ĐTE5.45.05.09.013/04/1996MinhLê Quang030314106076

H.Ghép -
CÐĐĐT15G2.01.03.03.012/09/96TínLê Trung Thiện030315175677

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 02 tháng 02 năm 2018

5(6.5%)4(5.2%)34(44.2%)30(39%)4(5.2%)0(0%)0(0%)77(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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